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Chương 1: Thiết bị điện và điện tử sử dụng trên ô tô
Chương 5: Hệ thống khởi động.

Chương 5: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu

Sau khi học xong chương này Sinh viên:

· Vẽ được mạch khởi động trên xe.
· Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống khởi động.  

5.1  Mạch điện hệ thống khởi động:
5.2.1 Sơ đồ:
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Hình 5.4: Mạch điện hệ thống khởi động.
Bên trong máy khởi động có cuộn hút, cuộn giữ và mô-tơ khởi động. Bên ngoài có các cực 50, cực 30, cực C và mát lấy trên vỏ. Cực 30 cấp dương, vỏ máy khởi động cấp mát, cực 50 đấu về công – tắc máy.
5.2.2 Nguyên lý hoạt động:
Mạch điện thực tế bên trong máy khởi động:
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Hình 5.5: Mạch điện thực tế bên trong máy khởi động.
Kéo (Hút vào):
Khi bật khoá điện lên vị trí START, dòng điện của ắc-quy đi vào cuộn giữ và cuộn hút. Sau đó dòng điện đi từ cuộn hút tới phần ứng qua cuộn cảm xuống mát. Việc tạo ra lực điện từ trong các cuộn giữ và cuộn hút sẽ làm từ hoá các lõi cực và do vậy pít-tông của công tắc từ bị hút vào lõi cực của nam châm điện. Nhờ sự hút này mà bánh răng bendix bị đẩy ra và ăn khớp với vành răng bánh đà đồng thời đĩa tiếp xúc sẽ bật công tắc chính lên. 

Để duy trì điện áp kích hoạt công tắc từ, một số xe có rơ-le khởi động đặt giữa khoá điện và công tắc từ. 
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Hình 5.6: Hoạt động của máy khởi động khi hút vào.
Giữ 

Khi công tắc chính được bật lên, thì không có dòng điện chạy qua cuộn hút vì hai đầu cuộn hút bị đẳng áp, cuộn cảm và cuộn ứng nhận trực tiếp dòng điện từ ắc-quy. Cuộn dây phần ứng sau đó bắt đầu quay với vận tốc cao và động cơ được khởi động. Ở thời điểm này pít-tông được giữ nguyên tại vị trí chỉ nhờ lực điện từ của cuộn giữ vì không có dòng điện chạy qua cuộn hút. 
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Hình 5.7: Hoạt động của máy khởi động khi giữ.
Nhả (hồi về) 
Khi khoá điện được xoay từ vị trí START sang vị trí ON, tại thời điểm này, tiếp điểm chính vẫn còn đóng, dòng điện đi từ phía công tắc chính tới cuộn hút rồi qua cuộn giữ. Đặc điểm cấu tạo của cuộn hút và cuộn giữ là có cùng số vòng dây quấn và quấn cùng chiều. Ở thời điểm này, dòng điện qua cuộn hút bị đảo chiều, lực điện từ được tạo ra bởi cuộn hút và cuộn giữ triệt tiêu lẫn nhau nên không giữ được pít-tông. Do đó pít-tông bị đẩy trở lại nhờ lò xo hồi về và công tắc chính bị ngắt làm cho máy khởi động dừng lại.  
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Hình 5.8: Hoạt động của máy khởi động khi giữ.
 Câu hỏi ôn tập:
1. Vẽ hình và trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khởi động trên xe? 
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